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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II- MÔN VẬT LÝ 9

NĂM HỌC 2023- 2024

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 15/04/2024
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Câu 1: Một vật AB cao 3 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 4,5cm. Ảnh đó là:


A. ảnh ảo.
B. ảnh thật

C. có thể thật hoặc ảo
D. cùng chiều vật.
Câu 2: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 20cm ). Một vật thật AB cách thấu kính (40cm ). Ảnh thu được là:


A. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


B. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.


D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.

Câu 3: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh ảo ngược chiều vật.
B. ảnh thật ngược chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 4: Kí hiệu thấu kính phân kì là hình nào trong các hình vẽ sau?
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A. hình d.
B. hình b.
C. hình c.
D. hình a.

Câu 5: Gọi n1, U1 là số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp; n2,U2 là số vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp. Hệ thức nào sau đây là đúng?
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B. U1+ U2 = n1+n2

C. U1 – U2 = n1 – n2
D. U1.n1 = U2.n2
Câu 6: Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là 10cm, khoảng cực viễn là 50cm. Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.


A. từ 10cm đến 50cm
B. lớn hơn 50cm


C. lớn hơn 40cm
D. lớn hơn 10cm

Câu 7: Chọn câu phát biểu đúng về kính lúp trong các phát biểu sau đây?


A. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

B. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

D. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài.
Câu 8: Tại sao biện pháp giảm điện trở của đường dây tải điện lại gây tốn kém?


A. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


B. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải nhỏ nên gây tốn kém


C. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


D. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém

Câu 9:Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló


A. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.


B. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.


C. song song với trục chính của thấu kính.


D. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

Câu 10: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:


A. 200V
B. 11V
C. 22V
D. 240V

Câu 11: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?


A. Kính lúp có số bội giác G=5,5
B. Kính lúp có số bội giác G=5


C. Kính lúp có số bội giác G=4
D. Kính lúp có số bội giác G=6

Câu 12: Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:


A. mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.

B. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính.

C. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính.

D. là một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính.

Câu 13: Máy biến thế có cuộn dây:


A. đưa điện vào là cuộn sơ cấp.
B. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.


C. đưa điện vào là cuộn thứ cấp.
D. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.

Câu 14: Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?

A. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.

C. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.

D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.
Câu 15: Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200 km và hiệu điện thế 200000 kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt Php1 và Php2 của hai đường dây?

A. Php2 = 2Php1
B. Php1 = 2Php2
C. Php1 =0,5 Php2
D. Php1 = Php2
Câu 16: Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là:

A. 
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B. 2f.
C. f.
D. 
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Câu 17: Công thức tính số bội giác của kính lúp là:


A. G = 25.f
B. G = [image: image5.png]



C. [image: image6.png]



D. f = [image: image7.png]



Câu 18: Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn:

A. hiệu suất truyền tải là 100%.

B. có một phần điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

C. không có hao phí tỏa nhiệt trên đường dây.

D. toàn bộ điện năng ở nơi cấp sẽ đến nơi tiêu thụ.
Câu 19: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?


A. Nhựa trong
B. Thủy tinh trong


C. Nhôm
D. Nước

Câu 20: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:


A. phần rìa dày hơn phần giữa.
B. hình dạng bất kì.


C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.
D. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

Câu 21: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh thật ngược chiều vật.
B. ảnh ảo ngược chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 22: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là:


A. lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới.


B. phản xạ ngay tại thấu kính.


C. chùm song song.


D. lệch về phía trục chính so với tia tới.

Câu 23: Máy biến thế có mấy bộ phận chính ?


A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 24: Máy phát điện xoay chiều gồm mấy bộ phân chính?


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 25: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:


A. lúc thì có chiều này lúc thì có chiều ngược lại.


B. đổi chiều liên tục không theo chu kì.


C. không đổi chiều.


D. luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì.

Câu 26: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:


A. luôn luôn giảm.
B. luân phiên tăng, giảm.


C. luôn luôn tăng.
D. luôn luôn không đổi.

Câu 27: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở :


A. sau màng lưới của mắt.


B. trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.


C. trên màng lưới của mắt.


D. trước màng lưới của mắt.

Câu 28: Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?


A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

B. Cuộn dây dẫn và nam châm.

C. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

D. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.
Câu 29: Thấu kính phân kì là loại thấu kính:


A. có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. biến chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.


D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 30: Một thấu kính phân kì có tiêu cự (25cm ). Khoảng cách giữa hai tiêu điểm (F ) và (F' )  là:


A. 12,5 cm
B. 25 cm
C. 37,5 cm
D. 50 cm

Câu 31: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra các tác dụng nào trong các tác dụng sau đây? 


A. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang.


B. Tác dụng nhiệt, tác dụng từ.


C. Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lý.


D. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

Câu 32:  Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:


A. Thể thủy tinh và thấu kính
B. Thể thủy tinh và màng lưới


C. Màng lưới và võng mạc
D. Con ngươi và thấu kính

Câu 33: Có mấy cách để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 34: Để khắc phục tật cận thì cần:


A. đeo kính hội tụ.
B. đeo cả kính hội tụ và phân kì.


C. không cần đeo kính.
D. đeo kính phân kì.

Câu 35: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:


A. tia khúc xạ và tia tới.
B. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.


C. tia tới và điểm tới
D. tia tới và mặt phân cách

Câu 36: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?


A. Tác dụng từ
B. Tác dụng quang


C. Tác dụng nhiệt
D. Tác dụng sinh lý

Câu 37: Có thể dùng kính lúp để quan sát:


A. trận bóng đá trên sân vận động.


B. một con vi trùng.


C. các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.


D. kích thước của nguyên tử.

Câu 38: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường:

A. tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. bị hắt trở lại môi trường cũ.

C. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

D. tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.
Câu 39: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?


A. Giảm công suất của nguồn điện.

B. Tăng tiết diện của dây dẫn.

C. Giảm điện trở của dây dẫn.

D. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.
Câu 40: Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một xô nước trong. Tại đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng?


A. Tại đáy xô nước.

B. Trên đường truyền trong không khí.

C. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước.

D. Trên đường truyền trong nước.
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Câu 1: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:


A. lúc thì có chiều này lúc thì có chiều ngược lại.


B. đổi chiều liên tục không theo chu kì.


C. luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì.


D. không đổi chiều.

Câu 2: Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200 km và hiệu điện thế 200000 kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt Php1 và Php2 của hai đường dây?

A. Php1 =0,5 Php2
B. Php2 = 2Php2
C. Php1 = Php2
D. Php1 = 2Php2
Câu 3: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh thật cùng chiều vật.
B. ảnh thật ngược chiều vật.

C. ảnh ảo ngược chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 4: Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn:

A. không có hao phí tỏa nhiệt trên đường dây.

B. hiệu suất truyền tải là 100%.

C. toàn bộ điện năng ở nơi cấp sẽ đến nơi tiêu thụ.

D. có một phần điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
Câu 5: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:


A. phần rìa dày hơn phần giữa.
B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.
D. hình dạng bất kì.

Câu 6: Chọn câu phát biểu đúng về kính lúp trong các phát biểu sau đây?


A. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

B. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

C. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.

D. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài.
Câu 7:  Một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 20cm ). Một vật thật AB cách thấu kính (40cm ). Ảnh thu được là:


A. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


B. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.


C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.

Câu 8: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló


A. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.


B. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.


C. song song với trục chính của thấu kính.


D. đi qua tiêu điểm của thấu kính.

Câu 9: Để khắc phục tật cận thì cần:


A. đeo cả kính hội tụ và phân kì.
B. đeo kính phân kì.


C. đeo kính hội tụ.
D. không cần đeo kính.

Câu 10: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:


A. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.
B. tia tới và mặt phân cách


C. tia tới và điểm tới
D. tia khúc xạ và tia tới.

Câu 11: Một thấu kính phân kì có tiêu cự (25cm ). Khoảng cách giữa hai tiêu điểm (F ) và (F' )  là:


A. 12,5 cm
B. 25 cm
C. 37,5 cm
D. 50 cm

Câu 12: Máy biến thế có cuộn dây:


A. đưa điện vào là cuộn sơ cấp.
B. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.


C. đưa điện vào là cuộn thứ cấp.
D. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.

Câu 13: Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?

A. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.

C. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.

D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.
Câu 14: Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là 10cm, khoảng cực viễn là 50cm. Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.


A. từ 10cm đến 50cm
B. lớn hơn 50cm


C. lớn hơn 40cm
D. lớn hơn 10cm

Câu 15: Công thức tính số bội giác của kính lúp là:


A. f = [image: image8.png]



B. [image: image9.png]



C. G = [image: image10.png]



D. G = 25.f
Câu 16: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở :


A. trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.


B. sau màng lưới của mắt.


C. trên màng lưới của mắt.


D. trước màng lưới của mắt.

Câu 17: Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?


A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

B. Cuộn dây dẫn và nam châm.

C. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

D. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.
Câu 18: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?


A. Nhựa trong
B. Thủy tinh trong


C. Nhôm
D. Nước

Câu 19: Gọi n1, U1 là số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp; n2,U2 là số vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp. Hệ thức nào sau đây là đúng?


A. [image: image11.png]



B. U1 – U2 = n1 – n2

C. U1+ U2 = n1+n2
D. U1.n1 = U2.n2
Câu 20: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường:

A. tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. bị hắt trở lại môi trường cũ.

C. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

D. tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.
Câu 21: Máy biến thế có mấy bộ phận chính ?


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 22: Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:


A. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính.

B. là một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính.


C. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính.

D. mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.
Câu 23: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:


A. 240V
B. 22V
C. 200V
D. 11V

Câu 24: Một vật AB cao 3 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 4,5cm. Ảnh đó là:


A. ảnh ảo.
B. ảnh thật

C. có thể thật hoặc ảo
D. cùng chiều vật.
Câu 25: Máy phát điện xoay chiều gồm mấy bộ phân chính?


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 26: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là:


A. phản xạ ngay tại thấu kính.


B. lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới.


C. lệch về phía trục chính so với tia tới.


D. chùm song song.

Câu 27: Kí hiệu thấu kính phân kì là hình nào trong các hình vẽ sau?

[image: image12.png]




A. hình d.
B. hình b.
C. hình a.
D. hình c.

Câu 28: Thấu kính phân kì là loại thấu kính:


A. có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. biến chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.


D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 29: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?


A. Kính lúp có số bội giác G=5,5
B. Kính lúp có số bội giác G=6


C. Kính lúp có số bội giác G=4
D. Kính lúp có số bội giác G=5

Câu 30: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra các tác dụng nào trong các tác dụng sau đây? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.


A. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang.


B. Tác dụng nhiệt, tác dụng từ.


C. Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lý.


D. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

Câu 31: Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:


A. Thể thủy tinh và thấu kính
B. Màng lưới và võng mạc


C. Con ngươi và thấu kính
D. Thể thủy tinh và màng lưới

Câu 32: Có mấy cách để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa?


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 33: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh ảo ngược chiều vật.
B. ảnh thật ngược chiều vật.

C. ảnh thật cùng chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 34: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:


A. luân phiên tăng, giảm.
B. luôn luôn không đổi.


C. luôn luôn giảm.
D. luôn luôn tăng.

Câu 35:Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?


A. Tác dụng từ
B. Tác dụng quang


C. Tác dụng nhiệt
D. Tác dụng sinh lý

Câu 36: Có thể dùng kính lúp để quan sát:


A. trận bóng đá trên sân vận động.


B. một con vi trùng.


C. các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.


D. kích thước của nguyên tử.

Câu 37: Tại sao biện pháp giảm điện trở của đường dây tải điện lại gây tốn kém?


A. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


B. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


C. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải nhỏ nên gây tốn kém


D. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém

Câu 38: Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một xô nước trong. Tại đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng?


A. Tại đáy xô nước.

B. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước.

C. Trên đường truyền trong không khí.

D. Trên đường truyền trong nước.
Câu 39: Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là:

A. 
[image: image13.wmf]f
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B. f.
C. 
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D. 2f.
Câu 40: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?


A. Tăng tiết diện của dây dẫn.

B. Giảm điện trở của dây dẫn.

C. Giảm công suất của nguồn điện.

D. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.

-----------------------------------------------

----------- Chúc các con làm bài tốt ----------

	UBND QUẬN LONG BIÊN
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Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 15/04/2024


*Trắc nghiệm:Tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng  (10 điểm)
Câu 1: Một vật AB cao 3 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 4,5cm. Ảnh đó là:


A. có thể thật hoặc ảo
B. ảnh thật

C. cùng chiều vật.
D. ảnh ảo.
Câu 2: Máy phát điện xoay chiều gồm mấy bộ phân chính?


A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 3: Có thể dùng kính lúp để quan sát:


A. trận bóng đá trên sân vận động.


B. một con vi trùng.


C. các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.


D. kích thước của nguyên tử.

Câu 4: Để khắc phục tật cận thì cần:


A. đeo kính hội tụ.
B. đeo cả kính hội tụ và phân kì.


C. đeo kính phân kì.
D. không cần đeo kính.

Câu 5: Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:


A. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính.

B. là một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính.


C. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính.

D. mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.
Câu 6: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:


A. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.
B. tia tới và mặt phân cách


C. tia tới và điểm tới
D. tia khúc xạ và tia tới.

Câu 7: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló


A. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.


B. đi qua tiêu điểm của thấu kính.


C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.


D. song song với trục chính của thấu kính.

Câu 8: Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?

A. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.

B. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.

C. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.

D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.
Câu 9: Có mấy cách để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa?


A. 2
B. 3
C. 4
D. 1
Câu 10: Máy biến thế có cuộn dây:


A. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.
B. đưa điện vào là cuộn sơ cấp.


C. đưa điện vào là cuộn thứ cấp.
D. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.

Câu 11: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:


A. 240V
B. 22V
C. 200V
D. 11V

Câu 12: Công thức tính số bội giác của kính lúp là:


A. f = [image: image15.png]



B. [image: image16.png]



C. G = [image: image17.png]



D. G = 25.f
Câu 13: Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là 10cm, khoảng cực viễn là 50cm. Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.


A. từ 10cm đến 50cm
B. lớn hơn 40cm


C. lớn hơn 50cm
D. lớn hơn 10cm

Câu 14: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?


A. Giảm điện trở của dây dẫn.

B. Giảm công suất của nguồn điện.

C. Tăng tiết diện của dây dẫn.

D. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.
Câu 15: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 20cm ). Một vật thật AB cách thấu kính (40cm ). Ảnh thu được là:


A. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


B. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.


D. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.
Câu 16: Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là:  

A. 
[image: image18.wmf]f
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Câu 17: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường:

A. tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C. bị hắt trở lại môi trường cũ.

D. tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.
Câu 18: Gọi n1, U1 là số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp; n2,U2 là số vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp. Hệ thức nào sau đây là đúng?


A. U1 – U2 = n1 – n2
B. U1.n1 = U2.n2

C. U1+ U2 = n1+n2
D. [image: image20.png]



Câu 19: Máy biến thế có mấy bộ phận chính ?


A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 20: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là:


A. phản xạ ngay tại thấu kính.


B. lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới.


C. lệch về phía trục chính so với tia tới.


D. chùm song song.

Câu 21: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:


A. phần rìa dày hơn phần giữa.
B. phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. phần rìa và phần giữa bằng nhau.
D. hình dạng bất kì.

Câu 22: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:


A. luân phiên tăng, giảm.
B. luôn luôn tăng.


C. luôn luôn giảm.
D. luôn luôn không đổi.

Câu 23: Chọn câu phát biểu đúng về kính lúp trong các phát biểu sau đây?


A. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài.

D. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.
Câu 24: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:


A. đổi chiều liên tục không theo chu kì.


B. lúc thì có chiều này lúc thì có chiều ngược lại.


C. luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì.


D. không đổi chiều.

Câu 25: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?


A. Kính lúp có số bội giác G=5
B. Kính lúp có số bội giác G=4


C. Kính lúp có số bội giác G=5,5
D. Kính lúp có số bội giác G=6

Câu 26: Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200 km và hiệu điện thế 200000 kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt Php1 và Php2 của hai đường dây?

A. Php1 = Php2
B. Php1 = 2Php2
C. Php1 =0,5 Php2
D. Php2 = 2Php1
Câu 27: Thấu kính phân kì là loại thấu kính:


A. có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. biến chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.


D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 28: Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn:

A. toàn bộ điện năng ở nơi cấp sẽ đến nơi tiêu thụ.

B. không có hao phí tỏa nhiệt trên đường dây.

C. có một phần điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.

D. hiệu suất truyền tải là 100%.
Câu 29: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra các tác dụng nào trong các tác dụng sau đây? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.


A. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang.


B. Tác dụng nhiệt, tác dụng từ.


C. Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lý.


D. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.

Câu 30: Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:


A. Thể thủy tinh và thấu kính
B. Màng lưới và võng mạc


C. Con ngươi và thấu kính
D. Thể thủy tinh và màng lưới

Câu 31: Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?


A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.

B. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

D. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.
Câu 32: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở :


A. sau màng lưới của mắt.


B. trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.


C. trên màng lưới của mắt.


D. trước màng lưới của mắt.

Câu 33: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?


A. Thủy tinh trong
B. Nhôm


C. Nước
D. Nhựa trong

Câu 34: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?


A. Tác dụng từ
B. Tác dụng quang


C. Tác dụng nhiệt
D. Tác dụng sinh lý

Câu 35: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh thật ngược chiều vật.
B. ảnh thật cùng chiều vật.

C. ảnh ảo ngược chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 36: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh ảo ngược chiều vật.
B. ảnh thật cùng chiều vật.

C. ảnh thật ngược chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 37: Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một xô nước trong. Tại đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng?


A. Tại đáy xô nước.

B. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước.

C. Trên đường truyền trong không khí.

D. Trên đường truyền trong nước.
Câu 38: Một thấu kính phân kì có tiêu cự (25cm ). Khoảng cách giữa hai tiêu điểm (F ) và (F' )  là:


A. 25 cm
B. 12,5 cm
C. 37,5 cm
D. 50 cm

Câu 39: Tại sao biện pháp giảm điện trở của đường dây tải điện lại gây tốn kém?


A. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


B. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


C. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải nhỏ nên gây tốn kém


D. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém

Câu 40: Kí hiệu thấu kính phân kì là hình nào trong các hình vẽ sau?
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A. hình d.
B. hình b.
C. hình a.
D. hình c.

-----------------------------------------------

----------- Chúc các con làm bài tốt ----------

	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II- MÔN VẬT LÝ 9

NĂM HỌC 2023- 2024

Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày kiểm tra: 15/04/2024


*Trắc nghiệm:Tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng  (10 điểm)
Câu 1: Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 3000 vòng, cuộn thứ cấp 150 vòng, khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện xoay chiều 220V thì ở hai đầu cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là:


A. 11V
B. 200V
C. 240V
D. 22V

Câu 2: Thấu kính phân kì là loại thấu kính:


A. có phần rìa dày hơn phần giữa.


B. có phần rìa mỏng hơn phần giữa.


C. biến chùm tia tới song song thành chùm tia ló hội tụ.


D. có thể làm bằng chất rắn không trong suốt.

Câu 3: Tiêu điểm của thấu kính hội tụ có đặc điểm:


A. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở trước thấu kính.

B. mỗi thấu kính có hai tiêu điểm đối xứng nhau qua thấu kính.

C. mỗi thấu kính chỉ có một tiêu điểm ở sau thấu kính.

D. là một điểm bất kỳ trên trục chính của thấu kính.

Câu 4: Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây:


A. luôn luôn giảm.
B. luân phiên tăng, giảm.


C. luôn luôn không đổi.
D. luôn luôn tăng.

Câu 5: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở ngoài khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh ảo ngược chiều vật.
B. ảnh thật cùng chiều vật.

C. ảnh ảo cùng chiều vật.
D. ảnh thật ngược chiều vật.
Câu 6: Máy biến thế có cuộn dây:


A. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.
B. lấy điện ra là cuộn sơ cấp.


C. đưa điện vào là cuộn thứ cấp.
D. đưa điện vào là cuộn sơ cấp.

Câu 7: Gọi n1, U1 là số vòng dây và hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn dây sơ cấp; n2,U2 là số vòng dây và hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp. Hệ thức nào sau đây là đúng?


A. U1.n1 = U2.n2
B. [image: image22.png]




C. U1 – U2 = n1 – n2
D. U1+ U2 = n1+n2
Câu 8: Máy biến thế có mấy bộ phận chính ?


A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 9: Bộ phận quan trọng nhất của mắt là:


A. Thể thủy tinh và thấu kính
B. Màng lưới và võng mạc


C. Con ngươi và thấu kính
D. Thể thủy tinh và màng lưới

Câu 10:Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:


A. tia tới và mặt phân cách
B. tia tới và pháp tuyến tại điểm tới.


C. tia khúc xạ và tia tới.
D. tia tới và điểm tới

Câu 11: Công thức tính số bội giác của kính lúp là:


A. f = [image: image23.png]
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C. G = [image: image25.png]



D. G = 25.f
Câu 12: Một vật AB cao 3 cm đặt trước một thấu kính hội tụ. Ta thu được một ảnh cao 4,5cm. Ảnh đó là:


A. ảnh thật
B. ảnh ảo.

C. có thể thật hoặc ảo
D. cùng chiều vật.
Câu 13: Dùng kẹp gắp một viên bi dưới đáy chậu lúc không có nước và lúc chậu đầy nước. Phát biểu nào sau đây chính xác?

A. Chậu có nước khó gắp hơn vì ánh sáng từ viên bi truyền đến mắt bị khúc xạ nên khó xác định vị trí của viên bi.

B. Chậu có nước khó gắp hơn vì bi có nước làm giảm ma sát.

C. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng phản xạ ánh sáng.

D. Chậu có nước khó gắp hơn vì có hiện tượng tán xạ ánh sáng.
Câu 14: Máy phát điện xoay chiều bắt buột phải gồm các bộ phận chính nào để có thể tạo ra dòng điện?


A. Nam châm vĩnh cửu và sợi dây dẫn nối hai cực nam châm.

B. Nam châm điện và sợi đây dẫn nối nam châm với đèn.

C. Cuộn dây dẫn và nam châm.

D. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.
Câu 15: Một vật sáng được đặt tại tiêu điểm của thấu kính phân kỳ. Khoảng cách giữa ảnh và thấu kính là:

A. 
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B. f.
C. 
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D. 2f.
Câu 16: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng tới khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường:

A. tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

B. bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai.

C. bị hắt trở lại môi trường cũ.

D. tiếp tục đi thẳng vào môi trường trong suốt thứ hai.
Câu 17: Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính?


A. Nhựa trong
B. Thủy tinh trong


C. Nước
D. Nhôm

Câu 18: Khi truyền tải điện năng đi xa bằng đường dây dẫn:

A. hiệu suất truyền tải là 100%.

B. toàn bộ điện năng ở nơi cấp sẽ đến nơi tiêu thụ.

C. không có hao phí tỏa nhiệt trên đường dây.

D. có một phần điện năng hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
Câu 19: Chùm tia ló của thấu kính hội tụ có đặc điểm là:


A. phản xạ ngay tại thấu kính.


B. lệch ra xa trục chính hơn so với tia tới.


C. lệch về phía trục chính so với tia tới.


D. chùm song song.

Câu 20: Trong các kính lúp sau, kính lúp nào khi dùng để quan sát một vật sẽ cho ảnh lớn nhất?


A. Kính lúp có số bội giác G=6
B. Kính lúp có số bội giác G=5,5


C. Kính lúp có số bội giác G=5
D. Kính lúp có số bội giác G=4

Câu 21: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự (f = 20cm ). Một vật thật AB cách thấu kính (40cm ). Ảnh thu được là:


A. ảnh ảo, cách thấu kính 10cm, cùng chiều vật và lớn hơn vật.


B. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, cùng chiều vật và độ cao bằng vật.


C. ảnh thật, cách thấu kính 40cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.


D. ảnh thật, cách thấu kính 20cm, ngược chiều vật và độ cao bằng vật.

Câu 22: Chọn câu phát biểu đúng về kính lúp trong các phát biểu sau đây?


A. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

B. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Kính lúp là một thấu kính phân kì có tiêu cự dài.

D. Kính lúp là một thấu kính hội tụ có tiêu cự dài.
Câu 23: Một tia sáng đèn pin được rọi từ không khí vào một xô nước trong. Tại đâu sẽ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng?


A. Tại đáy xô nước.

B. Tại mặt phân cách giữa không khí và nước.

C. Trên đường truyền trong không khí.

D. Trên đường truyền trong nước.
Câu 24: Mắt tốt khi nhìn vật ở xa mà mắt không phải điều tiết thì ảnh của vật ở :


A. trước tiêu điểm của thể thuỷ tinh của mắt.


B. trên màng lưới của mắt.


C. trước màng lưới của mắt.


D. sau màng lưới của mắt.

Câu 25: Tại sao biện pháp giảm điện trở của đường dây tải điện lại gây tốn kém?


A. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


B. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


C. Giảm R của dây tải điện thì phải tăng tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước lớn dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải lớn nên gây tốn kém


D. Giảm R của dây tải điện thì phải giảm tiết diện dây dẫn tức là phải dùng dây có kích thước nhỏ dẫn đến trụ cột chống đỡ dây cũng phải nhỏ nên gây tốn kém

Câu 26: Máy phát điện xoay chiều gồm mấy bộ phân chính?


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 27: Kí hiệu thấu kính phân kì là hình nào trong các hình vẽ sau?
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A. hình d.
B. hình b.
C. hình a.
D. hình c.

Câu 28: Có thể dùng kính lúp để quan sát:


A. kích thước của nguyên tử.


B. một con vi trùng.


C. trận bóng đá trên sân vận động.


D. các chi tiết máy của đồng hồ đeo tay.

Câu 29: Dòng điện xoay chiều là dòng điện:


A. luân phiên đổi chiều liên tục theo chu kì.


B. không đổi chiều.


C. lúc thì có chiều này lúc thì có chiều ngược lại.


D. đổi chiều liên tục không theo chu kì.

Câu 30: Có hai đường dây tải điện tải đi cùng một công suất điện với dây dẫn cùng tiết diện, làm cùng bằng một chất. Đường dây thứ nhất có chiều dài 100 km và hiệu điện thế ở hai đầu dây là 100 000kV. Đường dây thứ hai có chiều dài 200 km và hiệu điện thế 200000 kV. So sánh công suất hao phí vì toả nhiệt Php1 và Php2 của hai đường dây?

A. Php1 = 2Php2
B. Php1 =0,5 Php2
C. Php1 = Php2
D. Php2 = 2Php1
Câu 31: Có mấy cách để giảm hao phí khi truyền tải điện năng đi xa?


A. 4
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 32: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kỳ cho tia ló


A. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.


B. đi qua tiêu điểm của thấu kính.


C. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.


D. song song với trục chính của thấu kính.

Câu 33: Tác dụng nào phụ thuộc vào chiều của dòng điện ?


A. Tác dụng từ
B. Tác dụng quang


C. Tác dụng nhiệt
D. Tác dụng sinh lý

Câu 34: Mắt của bạn Đông có khoảng cực cận là 10cm, khoảng cực viễn là 50cm. Bạn Đông không đeo kính sẽ thấy vật cách mắt trong khoảng.


A. lớn hơn 50cm
B. lớn hơn 10cm


C. từ 10cm đến 50cm
D. lớn hơn 40cm

Câu 35: Ảnh A’B’ của một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính tại A và ở trong khoảng tiêu cự của một thấu kính hội tụ là:


A. ảnh ảo ngược chiều vật.
B. ảnh thật cùng chiều vật.

C. ảnh thật ngược chiều vật.
D. ảnh ảo cùng chiều vật.
Câu 36: Dòng điện xoay chiều có thể gây ra các tác dụng nào trong các tác dụng sau đây? Chọn câu trả lời đầy đủ nhất.


A. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang, tác dụng từ, tác dụng sinh lý.


B. Tác dụng nhiệt, tác dụng sinh lý.


C. Tác dụng nhiệt, tác dụng từ.


D. Tác dụng nhiệt, tác dụng quang.

Câu 37: Để làm giảm hao phí trên đường dây truyền tải điện, trong thực tế người ta thường dùng cách nào?


A. Tăng hiệu điện thế hai đầu dây dẫn điện.

B. Tăng tiết diện của dây dẫn.

C. Giảm công suất của nguồn điện.

D. Giảm điện trở của dây dẫn.
Câu 38: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:


A. hình dạng bất kì.
B. phần rìa và phần giữa bằng nhau.


C. phần rìa dày hơn phần giữa.
D. phần rìa mỏng hơn phần giữa.

Câu 39: Một thấu kính phân kì có tiêu cự (25cm ). Khoảng cách giữa hai tiêu điểm (F ) và (F' )  là:


A. 25 cm
B. 50 cm
C. 37,5 cm
D. 12,5 cm

Câu 40: Để khắc phục tật cận thì cần:


A. đeo cả kính hội tụ và phân kì.
B. đeo kính hội tụ.


C. không cần đeo kính.
D. đeo kính phân kì.

-----------------------------------------------

----------- Chúc các con làm bài tốt ----------

ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ: 01





ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ: 02





ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ: 03





ĐỀ CHÍNH THỨC


MÃ ĐỀ: 04









_1774077515.unknown

_1774077530.unknown

_1774077548.unknown

_1774077549.unknown

_1774077529.unknown

_1774077385.unknown

_1774077514.unknown

_1774077384.unknown

